
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 132 đường Mai Thúc Loan,  Phường Thạch Quý, Thành phố Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

15.000.000.000 VNĐ

7. Số cổ phần được quyền chào bán: 1.500.000

13/07/20213. Ngày thành lập: 

CÔNG TY CP CHĂN NUÔI DƯƠNG GIA HÀ TĨNH

3002229023

STT Tên ngành Mã ngành

1. Chăn nuôi trâu, bò và sản xuất giống trâu, bò 0141(Chính)

2. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống
Chi tiết:  Bán buôn động vật sống;
Bán buôn thức ăn và nguyên liệu làm thức ăn cho gia súc, gia 
cầm và thủy sản

4620

3. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn phân bón, thuốc trừ sâu và hóa chất khác sử 
dụng trong nông nghiệp

4669

4. Sản xuất phân bón và hợp chất ni tơ 2012

5. Trồng ngô và cây lương thực có hạt khác 0112

6. Trồng trọt, chăn nuôi hỗn hợp 0150

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CP CHĂN NUÔI DƯƠNG GIA HÀ 
TĨNH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: DUONG GIA HA TINH LIVESTOCK 
BREEDING JOINT STOCK COMPANY
Tên công ty viết tắt: DGHT

1. Tên công ty

Mệnh giá cổ phần: 

5. Ngành, nghề kinh doanh:

8. Cổ đông sáng lập:

6. Vốn điều lệ: 

Điện thoại: 0985336751
Email:

Fax:
Website:

1/6Thời gian đăng từ ngày 13/07/2021 đến ngày 12/08/2021



STT Tên cổ đông Địa chỉ liên lạc 
đối với cá nhân; 

địa chỉ trụ sở 
chính đối với tổ 

chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần 
(VNĐ)

Tỷ lệ 
(%)

Số giấy 
CMND 
(hoặc số 

chứng thực 
cá nhân 

khác); Mã 
số doanh 

nghiệp; Số 
quyết định 
thành lập

Ghi 
chú

1 CÔNG TY 
TNHH 
DƯƠNG GIA 
VIỆT NAM

Tầng 1, Toà nhà 
Câu Lạc Bộ, Sân 
Golf Long Biên, 
Khu Trung đoàn 
918, Phường Phúc 
Đồng, Quận Long 
Biên, Thành phố 
Hà Nội, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

1.175.0
00

11.750.000.000 78,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 1.175.0
00

11.750.000.000 78,333

0109117990

2 DƯƠNG 
NGỌC HÀ

Số 134 A đường 
Nguyễn Huy Tự, 
Phường Nguyễn 
Du, Thành phố 
Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 2,000

183493548

2/6Thời gian đăng từ ngày 13/07/2021 đến ngày 12/08/2021



3 DƯƠNG ĐÌNH 
CẢNH 

Số 102 đường 
Hàm Nghi, 
Phường Hà Huy 
Tập, Thành phố 
Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

5.000 50.000.000 0,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 5.000 50.000.000 0,333

184323728

4 DƯƠNG VĂN 
TĨNH

Thôn Chiến 
Thắng, Xã Khánh 
Vĩnh Yên, Huyện 
Can Lộc, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 1,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 1,333

184300649

5 DƯƠNG 
THANH HẢI

Khu phố Tiền 
Tiến,  Phường 
Thạch Quý, 
Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 3,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 3,333

183488219
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6 DƯƠNG THẾ 
TRÍ

Xóm Thanh Phú, 
Xã Thạch Trung, 
Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,666

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,666

183235664

7 DƯƠNG 
THANH BÌNH 

Khu phố Tiền 
Tiến,  Phường 
Thạch Quý, 
Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 3,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 3,333

183364162

8 DƯƠNG 
THIỆN 
CƯỜNG

Số 59 đường 
Trương Quốc 
Dũng, Xã Thạch 
Hưng, Thành phố 
Hà Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 3,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 3,333

183604860
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9 DƯƠNG ANH 
DŨNG

Số 324 đường 
Nguyễn Công 
Trứ,  Phường 
Thạch Quý, 
Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

50.000 500.000.000 3,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 50.000 500.000.000 3,333

183441690

10 DƯƠNG 
TRUNG 
THÀNH

Khu phố Trung 
Đình,  Phường 
Thạch Quý, 
Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

10.000 100.000.000 0,666

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 10.000 100.000.000 0,666

184126989

11 DƯƠNG TRÍ 
NHẬT

Xóm Hạ Triều, 
Xã Khánh Vĩnh 
Yên, Huyện Can 
Lộc, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

20.000 200.000.000 1,333

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 20.000 200.000.000 1,333

183535401
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12 DƯƠNG SỸ 
THỌ

SN 05, ngõ 14,  
đường Hải 
Thượng Lãn Ông, 
Phường Bắc Hà, 
Thành phố Hà 
Tĩnh, Tỉnh Hà 
Tĩnh, Việt Nam

Cổ phần 
phổ 
thông

30.000 300.000.000 2,000

Cổ phần 
ưu đãi 
biểu 
quyết

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
cổ tức

0 0 0,000

Cổ phần 
ưu đãi 
hoàn lại

0 0 0,000

Các cổ 
phần ưu 
đãi khác

0 0 0,000

Tổng số 30.000 300.000.000 2,000

183511660

11. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Tỉnh Hà Tĩnh

10. Người đại diện theo pháp luật:

9. Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài:
STT Tên cổ đông Chỗ ở hiện tại 

đối với cá nhân; 
địa chỉ trụ sở 

chính đối với tổ 
chức

Loại cổ 
phần

Số cổ 
phần

Giá trị cổ phần
(VNĐ; giá trị 
tương đương 

bằng tiền nước 
ngoài , nếu có)

Tỷ lệ 
(%)

Số hộ chiếu 
đối với cá 
nhân; Mã 
số doanh 

nghiệp đối 
với doanh 
nghiệp; Số 
Quyết định 
thành lập 
đối với tổ 

chức

Ghi 
chú

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       183061696
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ thường trú: Thôn Hà Thanh, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, 
Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: Thôn Hà Thanh, Xã Tượng Sơn, Huyện Thạch Hà, Tỉnh Hà Tĩnh, Việt 
Nam

Họ và tên:   DƯƠNG KIM HOÀNG Nam

20/07/1952 Kinh Việt Nam

26/03/2011 Công an Hà Tĩnh

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Chứng minh nhân dân

Giám đốcChức danh:
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